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TP. Cao Lãnh, ngày       tháng 02  năm 2025 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp 

Tên: Cơ sở điều trị Methadone Thành phố Cao Lãnh. 

Địa điểm: Số 68, Phạm Hữu Lầu, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp; Điện thoại/fax: 0277.3857385. 

Sau khi nghiên cứu quy định về điều kiện trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế tại Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính Phủ, 

chúng tôi đề nghị Sở Y tế công bố đủ điều kiện trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế đối với Cơ sở điều trị Methadone Thành phố Cao Lãnh. 

Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 

1 

Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác 

 

2 
Danh sách nhân sự của cơ sở điều trị kèm theo bản sao văn bằng chuyên 

môn của từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị 
 

3 Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị  

4 Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị  

Cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện xin cam kết: 

1. Đã kiểm tra, ký đóng dấu vào những phần liên quan ở tất cả các giấy tờ nộp 

trong hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện này và xác nhận 

là đây là các giấy tờ hợp pháp, nội dung là đúng sự thật. Nếu có sự giả mạo, không đúng 

sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp 

luật. 

2. Đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự 

thực hiện việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định. 

3. Thông báo cho Sở Y tế Đồng Tháp khi có bất cứ thay đổi nào đối với hồ sơ 

công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ TTYT (b/c); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, Cơ sở Methadone. 
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TP. Cao Lãnh, ngày       tháng 02  năm 2025 

BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 

STT Họ và tên Vị trí việc làm 
Chế độ làm 

việc (2) 
Các giấy tờ kèm theo Ghi chú 

1 Dương Hưng 

Bác sỹ phụ trách chuyên 

môn kỹ thuật, khám và 

điều trị 

Kiêm nhiệm 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp bác sĩ 

2. Bản sao chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng 

Methadone. 

  

2 Trần Văn Mạnh 
Bác sỹ phụ trách khám 

và điều trị 
Kiêm nhiệm 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp bác sĩ. 

2. Bản sao chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng 

Methadone. 

 

3 Nguyễn Thị Thu Tuyền 
Nhân viên bảo quản 

thuốc và cấp phát thuốc 
Kiêm nhiệm 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Dược sĩ. 

2. Bản sao chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng 

Methadone. 

 

4 Nguyễn Thị Minh Xuân Nhân viên xét nghiệm Kiêm nhiệm 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Xét nghiệm Y học 

2. Bản sao chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng 

Methadone 

 

5 Lê Thị Yếu 
Nhân viên cấp phát 

thuốc 
Kiêm nhiệm Bản sao bằng tốt nghiệp Dược sĩ 

  

6 Huỳnh Thị Phúc 
Nhân viên cấp phát 

thuốc 
Kiêm nhiệm Bản sao bằng tốt nghiệp Dược sĩ 

 

7 Lưu Thị Thúy Hằng 
Nhân viên cấp phát 

thuốc 
Kiêm nhiệm Bản sao bằng tốt nghiệp Dược sĩ 

 



2 
 

8 Lê Thị Thanh Thảo 
Nhân viên cấp phát 

thuốc 
Kiêm nhiệm Bản sao bằng tốt nghiệp Dược sĩ 

 

9 Huỳnh Thị Hồng Nhung 
Nhân viên cấp phát 

thuốc 
Kiêm nhiệm Bản sao bằng tốt nghiệp Dược sĩ 

 

(Danh sách có 9 người) 

 

 Nơi nhận: 

- Nghiệp vụ Y/ Sở Y tế Đồng Tháp; 

- BGĐ TTYT (b/c); 

- Lưu: VT, cơ sở Methadone. 
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TP. Cao Lãnh, ngày       tháng 02  năm 2025 

BẢN KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 

STT Tên thiết bị Ký hiệu thiết 

bị (MODEL) 

Công ty 

sản xuất 

Nước sản xuất Năm sản 

xuất 

Số lượng Tình trạng sử 

dụng 

Ghi 

chú 

1  
 Bộ trang thiết bị cấp 

cứu ban đầu 
  Việt Nam 2014 01 Đang sử dụng KKB 

2   Xe đẩy ( Ghế)   Việt Nam 2014 01 Đang sử dụng KSBT 

3   Cán cứu thương     01 Đang sử dụng KSBT 

4   Ống nghe   Trung Quốc 2014 01 Đang sử dụng KSBT 

5   Máy đo huyết áp   Trung Quốc 2014 01 Đang sử dụng KSBT 

6  Cân sức khỏe ZT-120  Trung Quốc 2014 01 Đang sử dụng KSBT 

7  Nhiệt kế thủy phân   Trung Quốc  01 Đang sử dụng KSBT 

8  Tủ bảo quản thuốc     01 Đang sử dụng KSBT 

9  Đèn soi đồng tử     05 Đang sử dụng KSBT 

10  Giường bệnh   Việt Nam  01 Đang sử dụng KSBT 

11  Bàn cây   Việt Nam  02 Đang sử dụng KSBT 

12  
Máy lạnh 

CS-PC 

18MKH 
Panasonic Nhật  01 Đang sử dụng KSBT 

13  
Két sắt đựng thuốc 

Methadone 
  Việt Nam  02 Đang sử dụng 

Dược – 

TTB - 

VTYT 

14  

Bơm thuốc Methadone CALIBREX  

Thụy Sĩ, Cty CP 

thiết bị KHKT 

Bình Minh 

 08 Đang sử dụng 

Dược – 

TTB - 

VTYT 

15  
Bàn lấy bệnh phẩm   Việt Nam  01 Đang sử dụng 

XN-

CĐHA 
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16  Tủ lạnh trữ máu và sinh 

phẩm y tế 

SR-145RN 

SANYO 
 Việt Nam 2014 01 Đang sử dụng 

XN-

CĐHA 

17  Phích lạnh đựng mẫu 

máu 
  Việt Nam  01 Đang sử dụng 

XN-

CĐHA 

18  

 Các hóa chất và vật 

dụng rẻ tiền mau hỏng 

khác…tùy theo nhu cầu 

sử dụng 

     Đang sử dụng 
XN-

CĐHA 

 

 Nơi nhận: 

- Nghiệp vụ Y/ Sở Y tế Đồng Tháp; 

- BGĐ TTYT (b/c); 

- Lưu: VT, cơ sở Methadone. 
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Ghi chú: 1: Cửa sổ cấp và nhận thuốc 

Đường Phạm Hữu Lầu 

Cô 

Phòng cấp và phát thuốc 

WC 

L
ố

i 
đ
i 1 

Lối đi 

 

Bãi giữ xe 

Cầu thang 

Cầu thang 

Phòng Điều trị 

Phòng Tư vấn 

Phòng 

Xét 

nghiệm 

Cầu Thang 

Lối đi lầu 1 

L
ố

i 
đ

i 

WC 

Cầu thang 

Cầu Thang 

WC 

Khu vực bảo 

quản thuốc 

Lối đi lầu 2 

L
ố

i 
đ

i 
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